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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY CHẾ

Phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /2026/QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp trong việc huy động các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với cơ quan nhà nước; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng 
a) Các thiết bị, phương tiện cơ giới: Như xe chữa cháy, xe chữa cháy rừng, máy phun nước, máy thổi gió, cưa xăng, máy bơm chữa cháy xách tay, máy ủi, máy cày, máy phun đất, xe, máy chuyên dùng phun nước, hóa chất chữa cháy rừng và các phương tiện khác; 
b) Dụng cụ thủ công: Như bàn dập lửa, rựa, cuốc, xẻng, thùng tưới nước, cành cây... 
2. Hậu cần chữa cháy rừng 
a) Hậu cần cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng bao gồm: Trang bị bảo hộ lao động (quần áo, giày, mũ, đèn pin, bình nước cá nhân…), thuốc và vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu; cung cấp đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm cho lực lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng được huy động; đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết khác phục vụ hoạt động chữa cháy rừng.

b) Hậu cần cho phương tiện, thiết bị chữa cháy bao gồm: Xăng, dầu phục vụ cho phương tiện, thiết bị cơ giới; nước, hóa chất phục vụ cho xe, máy phun nước, hóa chất chữa cháy rừng; điểm lấy nước cho xe chữa cháy. 

3. Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng: Là hệ thống các công trình được thiết lập, xây dựng để thực hiện việc phòng cháy rừng hoặc sử dụng để chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, bao gồm đường băng cản lửa, kênh, mương ngăn lửa; suối, hồ, đập, bể chứa nước, trạm bơm, hệ thống cấp nước chữa cháy; chòi quan sát phát hiện cháy rừng; hệ thống biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; hệ thống thông tin liên lạc; trung tâm dự báo, cảnh báo cháy rừng và các công trình khác phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy rừng. 

4. Băng trắng cản lửa: Là những dải đất trống đã được chặt, thu dọn thân, cành, lá cây, cỏ và thảm mục hoặc đường lâm nghiệp, đường tuần tra bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn hoặc làm suy yếu ngọn lửa cháy lan trên mặt đất rừng khi xảy ra cháy.

5. Băng đốt trước (dùng lửa dập lửa): Trước đám cháy không xa, dọn hai băng song song bao quanh đám cháy; trên hai băng tiến hành dọn sạch tất cả vật liệu cháy ra bên ngoài về phía giữa hai băng, sau đó đốt từng đoạn, khi đốt phải thận trọng không để lửa cháy lan ra ngoài; tuyến lửa đốt trước này là tuyến có điều khiển, an toàn và khẩn trương; tùy theo tốc độ gió và quy mô đám cháy mà khoảng cách giữa hai băng cho thích hợp.

6. Đường băng xanh cản lửa: Là những dải băng rừng được trồng cây rừng hỗn giao hoặc thuần loài, gồm những loài cây có khả năng chịu lửa tốt, khó cháy, có tác dụng ngăn cản cháy rừng lan qua. 

7. Điều kiện cấp thực bì lớn: Là trạng thái rừng có khối lượng vật liệu cháy lớn, chứa tinh dầu, dễ bắt lửa và cháy lan nhanh. 

8. Điều kiện cấp thực bì nhỏ: Là trạng thái rừng có khối lượng vật liệu cháy ít hoặc thân lá chứa nhiều nước nên khó cháy hơn. 

9. Cấp xã bao gồm xã, phường, đặc khu.  

10. Các đơn vị liên quan: Gồm Công an, Quân đội, chủ rừng, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 
1. Hoạt động chữa cháy rừng phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân các cấp.
2. Bảo đảm sự chỉ đạo, chỉ huy tập trung, thống nhất; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia chữa cháy rừng theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.
3. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện, thiết bị đến hiện trường cháy để kịp thời dập tắt đám cháy.
4. Thực hiện phương châm “04 tại chỗ”, bao gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ; kết hợp với “5 sẵn sàng”, bao gồm: sẵn sàng về lực lượng, sẵn sàng về phương tiện, thiết bị, sẵn sàng về hậu cần, sẵn sàng về phương án, sẵn sàng về chỉ huy và thông tin liên lạc.
5. Bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Điều 4. Yêu cầu trong chữa cháy rừng
1. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị, dụng cụ để chữa cháy. 
2. Dập tắt lửa phải khẩn trương, kịp thời và triệt để. Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về mọi mặt. 
3. Đảm bảo an toàn tính mạng, phương tiện, tài sản của Nhân dân và người tham gia chữa cháy. Trường hợp có người bị thương phải kịp thời sơ cứu và đưa đi cấp cứu; phải lập hồ sơ, biên bản theo quy định để làm căn cứ xem xét, giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia chữa cháy rừng bị thương hoặc tử vong.
4. Trong trường hợp cháy rừng xảy ra trên diện rộng có nguy cơ gây thảm họa dẫn đến tình trạng khẩn cấp thì việc chữa cháy rừng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. 
Điều 5. Phân cấp xử lý cháy rừng
1. Cháy rừng mới phát sinh: Khi phát hiện cháy rừng mới phát sinh, chủ rừng có trách nhiệm huy động ngay lực lượng, phương tiện, dụng cụ của mình theo phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã phê duyệt để kịp thời tổ chức chữa cháy; đồng thời thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã, Hạt Kiểm lâm khu vực, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng và các cơ quan có liên quan để phối hợp xử lý.
2. Cháy rừng vượt khả năng kiểm soát của chủ rừng: Trường hợp cháy rừng vượt khả năng kiểm soát của lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng của chủ rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra cháy rừng trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tại chỗ của địa phương tham gia chữa cháy rừng; đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết nhằm khống chế, dập tắt đám cháy và hạn chế cháy lan.
3. Trường hợp cháy rừng xảy ra tại khu vực giáp ranh hoặc cháy rừng có nguy cơ lan rộng qua địa phương giáp ranh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi xảy ra cháy rừng chủ động phối hợp với các địa phương giáp ranh liên quan tổ chức chữa cháy rừng; Ủy ban nhân dân các xã giáp ranh có trách nhiệm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị hỗ trợ chữa cháy rừng theo chỉ đạo, chỉ huy của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi xảy ra cháy rừng (quy định khoản 6 Điều 25 VBHN Luật phòng cháy). 
4. Cháy rừng có nguy cơ lan rộng, vượt khả năng kiểm soát của cấp xã: Trường hợp cháy rừng có nguy cơ lan rộng, vượt khả năng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy của cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham gia chữa cháy rừng (Khoản 1 Điều 28 VBHP Luật phòng chống thiên tai).
 

5. Trường hợp cháy rừng vượt khả năng kiểm soát của cấp tỉnh: Trường hợp cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên diện rộng, vượt khả năng kiểm soát của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để huy động chữa cháy rừng để hỗ trợ lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật Khoản 2 Điều 28 VBHP Luật phòng chống thiên tai.)
Điều 6. Trách nhiệm báo cháy, chữa cháy

1. Người phát hiện cháy, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gần nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia chữa cháy trong điều kiện, khả năng cho phép.
2. Cơ quan, đơn vị (chủ rừng, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm khu vực, cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chính quyền địa phương sở tại, Công an, Quân đội) khi nhận được tin báo về cháy rừng xảy ra trong địa bàn được phân công quản lý phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị đến tổ chức chữa cháy, đồng thời báo cho các cơ quan, đơn vị cần thiết khác biết để chi viện chữa cháy; trường hợp cháy rừng xảy ra ngoài địa bàn được phân công quản lý thì sau khi nhận được tin báo cháy phải bằng mọi cách nhanh chóng báo cho các cơ quan, đơn vị quản lý địa bàn nơi xảy ra cháy biết để xử lý và tham gia chữa cháy rừng.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên có trách nhiệm tổ chức chữa cháy thuộc phạm vi quản lý; huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy theo đề nghị của người chỉ huy chữa cháy.
4. Cơ quan y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông và cơ quan, tổ chức, đoàn thể khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp tham gia chữa cháy ngay khi có yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy; điều động người và phương tiện thuộc phạm vi quản lý đến nơi xảy ra cháy để tham gia, hỗ trợ chữa cháy khi được huy động.

5. Chủ rừng và các lực lượng công an, kiểm lâm, quân đội, dân quân tự vệ, cơ quan hữu quan khác có nhiệm vụ chữa cháy và tham gia chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

6. Người có mặt tại nơi xảy ra cháy rừng phải tìm mọi biện pháp để ngăn chặn cháy lan và dập cháy; người tham gia chữa cháy phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1
QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THAM GIA CHỮA CHÁY RỪNG; CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY CHỮA CHÁY RỪNG

Điều 7. Huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng các cấp
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã huy động, điều phối và phân công lực lượng, người, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc phạm vi quản lý tham gia chữa cháy rừng; bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy rừng. 
Việc huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị chữa cháy rừng phải được thể hiện bằng lệnh huy động theo Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 42/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; trường hợp khẩn cấp, lệnh huy động có thể bằng lời nói, nhưng trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc phải thể hiện lệnh đó bằng văn bản. Người ra lệnh phải nêu rõ yêu cầu về người, phương tiện, tài sản cần huy động, thời gian, địa điểm tập kết. 
2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được huy động tham gia chữa cháy có trách nhiệm bố trí ngay lực lượng, người, phương tiện, thiết bị để tham gia chữa cháy. 
3. Phương tiện, thiết bị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được huy động tham gia chữa cháy rừng phải được hoàn trả ngay sau khi kết thúc chữa cháy; trường hợp bị mất, hư hỏng, bị thiệt hại do việc huy động trực tiếp gây ra thì được bồi thường.

Người có thẩm quyền quyết định huy động có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường. Mức bồi thường và việc chi trả bồi thường được thực hiện như đối với người có tài sản trưng dụng theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.

4. Lực lượng chữa cháy rừng do cấp xã huy động, bao gồm:
a) Chủ rừng có rừng bị cháy và lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng trên địa bàn;
b) Hạt Kiểm lâm khu vực và Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng có liên quan;
c) Công an cấp xã;
d) Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

đ) Lực lượng dân phòng;
e) Các tổ, đội bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại thôn, làng, tổ dân phố.
5. Lực lượng chữa cháy rừng do cấp tỉnh huy động, bao gồm:

a) Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh;

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

c) Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trong đó nòng cốt là lực lượng Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng;

d) Các cơ quan, đơn vị và tổ chức khác trên địa bàn tỉnh theo quyết định huy động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên có trách nhiệm chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần cần thiết; tổ chức trực sẵn sàng ứng cứu chữa cháy rừng, đặc biệt trong thời kỳ cao điểm nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV đến cấp V.

6. Lực lượng tham gia hỗ trợ chữa cháy rừng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng vũ trang khác, thôn, làng, tổ dân phố, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong rừng hoặc ven rừng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để tham gia chữa cháy rừng khi được cơ quan có thẩm quyền huy động.
7. Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng có trách nhiệm chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy của người chỉ huy chữa cháy rừng tại hiện trường.
Điều 8. Chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người được ủy quyền có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng là người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người được ủy quyền có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng là người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng khi chưa có mặt người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp xã chưa có mặt tại hiện trường thì việc chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng thực hiện theo thứ tự sau:

a) Người giữ chức vụ cao nhất của lực lượng Kiểm lâm có mặt tại hiện trường;

b) Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố vắng mặt thì người được ủy quyền là người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng;

c) Chủ rừng nơi xảy ra cháy
4. Trong tình thế cấp thiết, người chỉ đạo, chỉ huy được sử dụng quyền quyết định phá, dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sản khi chữa cháy rừng.
5. Nhiệm vụ của người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 42/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Điều 9. Trách nhiệm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Chịu trách nhiệm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tổ chức chữa cháy rừng khi xảy ra cháy rừng;
b) Chỉ đạo các lực lượng cấp xã triển khai các biện pháp chữa cháy kịp thời nhằm khống chế và dập tắt đám cháy;

c) Trường hợp cháy rừng vượt quá khả năng kiểm soát của cấp xã thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để chỉ đạo huy động lực lượng, phượng tiện và thiết bị hỗ trợ chữa cháy. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của các Sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia chữa cháy rừng khi cần thiết;

b) Điều phối các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trong phạm vi toàn tỉnh;

c) Trường hợp cháy rừng lớn, diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng kiểm soát của địa phương thì báo cáo Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị hỗ trợ chữa cháy rừng.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được huy động
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được huy động tham gia chữa cháy rừng có trách nhiệm:

a) Huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị thuộc phạm vi quản lý để tham gia chữa cháy rừng;

b) Bảo đảm hậu cần, trang thiết bị cần thiết cho lực lượng của đơn vị mình trong quá trình tham gia chữa cháy rừng;

c) Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác và chấp hành sự chỉ huy của người chỉ huy chữa cháy rừng tại hiện trường.

Mục 2

QUY ĐỊNH VỀ CHỮA CHÁY RỪNG

Điều 10. Các biện pháp chữa cháy rừng  

1. Biện pháp chữa cháy 
a) Biện pháp chữa cháy rừng gián tiếp: Dùng lực lượng và phương tiện để cô lập đám cháy, thường áp dụng cho đám cháy lớn, cường độ cháy cao, tốc độ lan truyền nhanh và diện tích khu rừng cần bảo vệ lớn, cụ thể: Dùng băng trắng ngăn lửa, băng đốt trước (dùng lửa dập lửa), đào kênh, mương, rãnh để chống cháy ngầm và chữa cháy; 

b) Biện pháp chữa cháy rừng trực tiếp: Sử dụng tất cả các phương tiện, công cụ từ thủ công đến cơ giới hiện đại, như: Cành cây, bình tưới nước, máy bơm phun nước, máy thổi gió, rựa và hoá chất tác động trực tiếp vào đám cháy để dập tắt lửa; thường áp dụng đối với đám cháy có diện tích nhỏ hoặc cháy trên bề mặt đất. 
2. Phương pháp bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy 

a) Đối với rừng mà phương tiện cơ giới chữa cháy không thể tiếp cận được thì phải huy động tối đa lực lượng và các phương tiện khác để chữa cháy: 
- Dụng cụ thủ công như: Dao, rựa, cuốc, xẻng, bàn dập lửa, cành cây…; 
- Máy phun nước, máy bơm chữa cháy xách tay, máy thổi gió, cưa xăng… 

b) Đối với rừng có thể đưa phương tiện cơ giới vào chữa cháy thì phải huy động tối đa phương tiện cơ giới để chữa cháy gồm: Xe ô tô chữa cháy chuyên dụng, xe mô tô chữa cháy chuyên dụng, xe chở nước… 
3. Chữa cháy rừng tại hiện trường có đạn nổ 

a) Trường hợp hiện trường cháy có tiếng nổ do đạn, bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh, chỉ huy chữa cháy ngay lập tức chỉ đạo lực lượng chữa cháy tránh xa khu vực cháy, không được dùng phương pháp dập lửa trực tiếp hoặc phương pháp đốt ngược để chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người; 

b) Áp dụng phương pháp chữa cháy gián tiếp, làm đường băng trắng trước hướng lan truyền của đám cháy; khoảng cách từ đường băng trắng đến đám cháy và độ rộng của đường băng trắng tùy thuộc vào địa hình, tốc độ lan truyền của đám cháy, do chỉ huy chữa cháy quyết định. 
4. Chữa cháy rừng vào ban đêm 

Căn cứ vào tình hình thực tế, chỉ huy lực lượng chữa cháy quyết định hình thức chữa cháy phù hợp, cụ thể: 

a) Điều kiện cấp thực bì lớn, địa hình phức tạp, lực lượng, phương tiện không đảm bảo và nhằm đảm bảo an toàn tính mạng người chữa cháy, áp dụng biện pháp chữa cháy gián tiếp; 

b) Điều kiện cấp thực bì nhỏ, địa hình tương đối bằng phẳng, lực lượng, phương tiện đảm bảo, áp dụng biện pháp chữa cháy trực tiếp. 

5. Căn cứ tình hình thực tế tại hiện trường, người chỉ huy chữa cháy rừng quyết định việc tổ chức chữa cháy và áp dụng các biện pháp, phương pháp chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Các nhiệm vụ liên quan trong chữa cháy rừng 

1. Nhiệm vụ dẫn đường: Chủ rừng, chính quyền địa phương, Kiểm lâm có trách nhiệm dẫn đường tiếp cận đám cháy, đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Bố trí đủ người dẫn đường vào chữa cháy; 
b) Phải có biển hướng dẫn chỉ đường vào đám cháy; 

c) Phải có bản hướng dẫn lấy nước nếu khu vực xảy ra cháy có hồ nước, khe suối. 
2. Nhiệm vụ tham mưu chỉ huy: Kiểm lâm chủ trì, chủ rừng phối hợp tham mưu các biện pháp chữa cháy cho chỉ huy chữa cháy các cấp. 
3. Nhiệm vụ hậu cần: Các lực lượng tham gia chữa cháy phải đảm bảo hậu cần, phương tiện, nhiên liệu... cho đơn vị mình. 

Chương III
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Điều 12. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành liên quan
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
a) Chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc việc phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng của các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã, các chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng để ứng cứu chữa cháy rừng khi cần thiết.
2. Sở Tài chính 

Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp chữa cháy rừng.

3. Sở Y tế 

Khi nhận được tin báo cháy rừng, Sở Y tế có trách nhiệm bố trí xe cấp cứu và lực lượng y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc sơ cấp cứu người bị nạn tại địa điểm xảy ra cháy rừng. 

4. Công an tỉnh 

a) Huy động lực lượng, phương tiện của Công an cấp xã, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham gia phối hợp chữa cháy, khoanh vùng hiện trường khi xảy ra cháy rừng;
 b) Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm, cơ quan Quân đội, Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan có liên quan thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hành vi gây cháy rừng; xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng để xử lý theo quy định của pháp luật.
c) Tiếp nhận điều tra, xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật.
d) Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm hướng dẫn việc xây dựng Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ về chữa cháy rừng và chỉ huy việc chữa cháy rừng.
5.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị sẵn sàng cơ động ứng cứu kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp và của người chỉ huy cấp trên trực tiếp.
6. Chi cục Kiểm lâm 
a) Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị sẵn sàng huy động tham gia chữa cháy theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động kịp thời lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng để hỗ trợ chữa cháy rừng tại hiện trường.
Điều 13. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
1. Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn.
2. Trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng; tổ chức diễn tập chữa cháy rừng trên địa bàn.

3. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại  khoan 2 Điều 8 và khoản 1 Điều 9 Quy chế này.
4. Chỉ đạo tổ chức chữa cháy rừng, điều tra nguyên nhân gây cháy rừng để xử lý theo quy định của pháp luật và khắc phục hậu quả vụ cháy rừng
Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng 
1. Tổ chức tuyên truyền quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. 
2. Truyền tải kịp thời các thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng theo các cấp báo động đến nhân dân và các đơn vị liên qua; thông tin chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện từ cơ quan chức năng đến cộng đồng.

3. Phối hợp cùng các lực lượng chức năng đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.
Điều 15. Trách nhiệm của các chủ rừng, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân 

1. Các chủ rừng:

a) Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trong các tháng mùa khô.

b) Phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng khi nhận lệnh huy động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.
c) Thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

2. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân
a) Khi phát hiện cháy rừng bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và tham gia chữa cháy rừng kịp thời.

b) Huy động các thành viên, người dân cùng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng tại địa bàn hoạt động, sinh sống và khu vực lân cận.

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm 
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy rừng hoặc có công phát hiện, ngăn chặn những hành vi gây cháy rừng và làm hạn chế những thiệt hại do cháy rừng gây ra sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
2. Tổ chức, cá nhân nếu vi phạm Quy chế này và các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo các quy định của pháp luật. 

Điều 17. Kinh phí và chế độ, chính sách

1. Kinh phí bảo đảm cho việc huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; 
2. Tổ chức, cá nhân tham gia chữa cháy rừng được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; trường hợp bị thiệt hại về người, phương tiện, tài sản trong quá trình tham gia chữa cháy rừng thì được xem xét hỗ trợ, bồi thường theo quy định hiện hành.
Điều 18. Điều khoản thi hành 
1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan, các chủ rừng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quy chế này, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng.
2. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quy chế này, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 
3. Trường hợp những quy định của pháp luật được dẫn chiếu áp dụng trong Quy chế này bị điều chỉnh hiệu lực thì áp dụng theo quy định mới đang có hiệu lực. 
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, tổ chức phản ánh, kiến nghị bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Dự thảo 








